VICTORIA (HỒ) (A. Lake Victoria)

với diện tích 68.800 km2, là hồ lớn nhất ở Châu Phi và là hồ nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau hồ Superior ở Bắc Mỹ. Hồ Victoria nằm giữa ba quốc gia Uganda, Kenya và Tanzania. Lưu vực hồ Victoria còn trải dài thêm đến Rwanda và Burundi, với diện tích lưu vực đạt 194.000 km2 (Hình 1)
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Hình 1. Hồ VICTORIA nhìn từ ảnh vệ tinh
Hồ nằm ở độ cao 1.134 m trên mực nước biển, có chiều dài lớn nhất là 337 km, chiều rộng lớn nhất là 240 km, nhưng lại khá nông, chỉ sâu khoảng 75 m. Đây là nơi bắt nguồn của sông Nile trắng, con sông trải dài qua những vùng đất khô nóng của sa mạc Sahara để đưa nước lên phía bắc và đổ ra vùng biển Địa Trung Hải. Phụ lưu lớn nhất cung cấp nước cho hồ Victoria là sông Kagera thuộc khu vực Đông Phi - thủy vực quan trọng của các loài động thực vật ở Công viên quốc gia Kagera. Hồ nằm gần xích đạo nên nhiệt độ rất ít thay đổi trong năm, dao động từ 19 – 25 °C, lượng mưa bình quân khoảng 1300 mm mỗi năm. Đường bờ hồ khá dài, với vô số vịnh nhỏ, nông, hình thành nhiều vùng đầm lầy (Awange J.L. và cộng sự, 2006).

Trên hồ có hàng trăm đảo nhỏ, tập trung nhiều ở vùng bờ phía bắc. Các vùng đầm lầy ở bờ bắc của hồ là nơi loài linh dương Sitatunga sinh trưởng và phát triển (McColl, 2005). Hồ là nơi sinh trưởng và phát triển của hơn 200 loài cá, trong đó chủ yếu là cá rô sông Nile (Lates niloticus), cá rô phi sông Nile (Oreochromis niloticus) và cá bạc má bản địa (Rastrineobola argentea hay Dagaa). Hồ Victoria có giá trị cung cấp nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và hoạt động công nghiệp, giao thông cho các quốc gia thuộc khu vực Đông Phi. Nơi đây không chỉ là môi trường sống quan trọng của các loài động thực vật, mà còn là nơi ở và cung cấp thức ăn cho nhiều làng chài nhỏ ven hồ - nơi con người sống phụ thuộc vào nguồn cá bắt được từ hồ. Lưu vực hồ Victoria hiện nay là địa bàn sinh sống của hơn 45 triệu người, với mật độ dân số bình quân 300 người/km2. Hơn 200.000 ngư dân sống phụ thuộc vào nguồn thủy sản đánh bắt từ hồ, và 3 triệu lao động có nguồn thu nhập từ hoạt động xuất khẩu cá hồ (dẫn theo NBI, 2021). 

Nghề đánh bắt cá truyền thống ở hồ Victoria đã có nhiều thay đổi qua thời gian. Vào thời kỳ tiền thuộc địa, việc đánh bắt cá ở đây phải tuân thủ nghiêm ngặt theo nhiều quy định của các thị tộc, về loại và kích cỡ cá được đánh bắt, loại ngư cụ và khu vực đánh bắt. Tuy nhiên sau đó, với sự ra đời của lưới rê vào năm 1905 và làn sóng nhập cư đã dẫn đến hậu quả đánh bắt cá quá mức vào những năm 1920; tiếp diễn đến nhiều năm sau nữa do hàng loạt các hành động đánh bắt sai quy định, như sử dụng sai kích thước mắt lưới, sử dụng lưới nylon và thuyền gắn động cơ... (McColl, 2005; Herschy R.W., 2012). Điều đó dẫn đến sự sụt giảm nhiều loài cá bản địa. Sau đó, cùng với việc giành lại độc lập của các quốc gia bên hồ Victoria và sự trợ giúp của chính quyền Anh quốc, vấn đề môi trường sinh thái của hồ Victoria và đời sống kinh tế của người dân nơi đây được quan tâm hơn. Một số loài cá mới được du nhập vào hồ, nhằm thay thế các loài đã biến mất hoặc suy giảm sản lượng, có thể kể đến như cá rô sông Nile (Lates niloticus) - một loài săn mồi, cá rô phi sông Nile (Oreochromis niloticus)... từ những năm 1950. Sự hiện diện của các loài cá mới đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ bản chất của các hoạt động đánh bắt, chế biến cá ở hồ Victoria, thậm chí mang lại hàng triệu USD ngoại tệ. Năng lực đánh bắt ngày càng tăng. Năm 1989, giá trị sản xuất cá hồ trên thị trường ước tính đạt 270 triệu USD, với sản lượng đánh bắt đạt hơn 500.000 tấn cá (trong đó sản lượng cá rô sông Nile đã chiếm đến 63 % tổng sản lượng) (Herschy R.W., 2012). Cá đánh bắt được từ hồ còn được chế biến thành bột cá làm thức ăn cho gia súc từ những năm 1990. Các nhà máy chế biến bột cá xuất khẩu đã thu mua lại cá hồ với mức giá cao hơn nhiều so với thị trường địa phương, dẫn đến nhiều loài cá trở nên khó mua ngay cả với cư dân bản địa. Điều này mở ra xu hướng nhập khẩu các loài cá rẻ hơn từ Trung Quốc, và sự bùng nổ nghề nuôi cá lồng đối với cá rô sông Nile trên hồ Victoria (dẫn theo Schubert A. và cộng sự, 2022). Sản lượng khai thác cá rô sông Nile đạt đỉnh vào những năm 1990, nhưng đã bắt đầu giảm từ năm 2005, dẫn đến việc đóng cửa một số nhà máy chế biến cá trong khu vực (McColl, 2005) (từ tối đa 35 nhà máy năm 2005 xuống 27 nhà máy năm 2014 - LVFO, 2016), và một số nhà máy thì hoạt động dưới công suất cho phép. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, sản lượng loài cá rô sông Nile và cá bạc má Dagaa đã có dấu hiệu được cải thiện.

Về mặt lịch sử, John Hanning Speke, nhà thám hiểm người Anh, được cho là người đầu tiên khám phá ra hồ Victoria vào năm 1858 trong hành trình tìm kiếm đầu nguồn của sông Nile dưới sự hỗ trợ của Hội hoàng gia Luân Đôn. Ông đã dùng tên của Nữ hoàng Anh Victoria để đặt cho hồ. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX, người Châu Âu - chủ yếu là Anh và Đức đã giành nhau quyền kiểm soát và ảnh hưởng trong khu vực này. Người Anh chiến thắng sau chiến tranh thế giới thứ I và đã được hưởng quyền khai thác kinh tế vùng hồ Victoria, nơi họ phát triển các đồn điền cà phê, chè và mía đường. Tuy nhiên cùng với đó, họ cũng mang đến đây cả các hóa chất nông nghiệp, gây tổn hại đến môi trường sinh thái của hồ. Sau khi giành lại được độc lập những năm đầu 1960, các quốc gia bản địa bắt đầu quan tâm hơn đến vấn đề phục hồi cân bằng sinh thái hồ Victoria. Tuy nhiên, mãi đến năm 1994, Tổ chức nghề cá hồ Victoria (LVFO) mới được thành lập bởi Kenya, Tanzania và Uganda, là tổ chức liên minh trực thuộc Cộng đồng Đông Phi (EAC), có nhiệm vụ điều phối các hoạt động liên quan đến nghề cá trên hồ. Tổ chức đã định kỳ lập kế hoạch quản lý nghề cá hồ Victoria, bắt đầu thực thi từ năm 2005 đến nay. Những nỗ lực này đã góp phần cải thiện sản lượng các loài cá quan trọng của hồ như cá rô sông Nile và cá bạc má Dagaa. 

Mặc dù vậy, những thử thách về mặt môi trường đối với hồ Victoria vẫn tồn tại. Dân số sinh sống gần khu vực hồ với mức tăng tự nhiên cao lên đến 3,5 %/năm đã tạo nên áp lực lớn đối với hồ.. Riêng ở thành phố Kampala, dân số sinh sống ngay sát hồ đã tăng từ 0,77 triệu người vào năm 1991 đã lên đến 1,7 triệu người vào năm 2019 (dẫn theo NBI, 2021). Hoạt động đánh bắt cá quá mức, ảnh hưởng của phân bón và thuốc trừ sâu từ hoạt động nông nghiệp, việc chuyển đổi sử dụng đất và phá rừng khu vực xung quanh hồ Victoria còn là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái hệ sinh thái của hồ, như tảo nở hoa làm cạn kiệt nguồn oxy trong nước, tăng lượng trầm tích vào hồ, phú dưỡng và sự phát triển của tảo xanh lam hoặc các loài cỏ dại như bèo tây, ô nhiễm nước và mất lớp phủ... Khi mực nước hồ Victoria bị giảm đi khiến nhiều diện tích đất ngập nước đã bị cạn kiệt và nhanh chóng chuyển thành các vùng đất canh tác. Do đó, vấn đề phục hồi và bảo vệ môi trường hệ sinh thái hồ Victoria đang được chính quyền các cấp của ba quốc gia, các tổ chức và các nhà khoa học rất quan tâm.
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